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CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp NSCL (GĐ 2021-2030);

- Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế

quản lý tài chính thực hiện Chương trình NSCL giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Long An ban

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng

suất và chất lượng giai đoạn 2021 – 2030;

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình….;

- Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định quản lý Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;
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+ Xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng;

công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Hỗ trợ 50%

chi phí tư vấn, không quá 120 triệu đồng/ nội dung;

+ Hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng

Chất lượng Quốc gia: Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn lập

hồ sơ tham gia, nhưng không quá 20 triệu đồng.

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ (5):



CHÍNH SÁCH  HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

skhcn.longan.gov.v
n

- HTQLCL có thể: tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), Quốc tế, khu vực và

tiêu chuẩn nước ngoài đã được công bố ban hành chính thức đều được

hỗ trợ, Một số HTQLCL cơ bản như:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, ISO 17025, ISO 22000, ISO

15189, ISO 21001:2018, ISO 27001, ISO 3834, ISO 13485, OHSAS

18001, ISO 50001, ISO 31000, ISO IDMP, HACCP, VIETGAP,

GLOBALGAP, GMP, IFS, SA 8000, BRC, FSSC 22000, HALAL,

QMS-X, SQF, TQM, IATF 16949, ISO TS 16949, ISO 14064, ISO

14068, ISO 14067, GRI, CBAM

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ (5):
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Một số công cụ nâng cao năng suất chất lượng

cơ bản:

- 5S, KAIZEN, LEAN, Six Sigma,

- TPM, KPI, QCC, 7 QC, FMEA, 7 EI, PDCA,

BSC, 5 Why, QA/QC, TPS, VSM, MFCA,

QFD, JIT, …

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ (5):
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+ Xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS): Hỗ trợ 100%

chi phí tư vấn, không quá 25 triệu đồng/TCCS.

+ Xây dựng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy: Hỗ trợ 100% chi

phí tư vấn, không quá 50 triệu đồng/chủng loại sản phẩm, hàng

hóa.

+ Chứng nhận HTQLCL, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chứng nhận công cụ cải tiến năng suất chất

lượng (nếu có): Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận, không quá 40 triệu

đồng/nội dung.

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ (5):
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Ngoài ra, còn các nội dung hỗ trợ thực hiện dưới hình thức nhiệm

vụ KH&CN

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào hệ thống truy xuất nguồn gốc

sản phẩm hàng hóa (TXNG) của tỉnh; thực hành nông nghiệp tốt

(G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất

xanh,... ;

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số

để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh

nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông

minh, dịch vụ thông minh.

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ (5):
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- Doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy

mô;

- Đăng ký thực hiện nội dung phù hợp với loại

hình, ngành nghề hoạt động,… (theo mẫu);

- Cam kết thực hiện và có vốn đối ứng (có thể đối

ứng thông qua máy móc, thiết bị hoặc công lao

động,…);

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG HỖ TRỢ
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B1: Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký và cam kết

thực hiện theo mẫu (theo mẫu);

B2: Sở KH&CN xem xét lựa chọn doanh nghiệp,

nội dung được thực hiện;

B3: Tổ chức lựa chọn tư vấn thực hiện;

B4: Đánh giá, nghiệm thu và phê duyệt kết quả

thực hiện.

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
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